
BÁO GIÁ THẢM TRẢI SÀN 

Đại lí

1

        Đầu C 

     Khổ 3.66 

        và 4m

C101 đến C106

95.000đ (m2)

2

Đầu 866 mỏng

866-01….09

80.000đ (m2) 90.000đ (m2)

Cắt lẻ

Đơn Giá/m2

                 Rèm tự động. MST: 8052797694. ĐT: 0912466288. Đc: 103, đường Hoàng Văn Thụ, tpTN, TN

STT Nhóm hàng Mã hàng

105.000đ (m2)

Thảm một màu



3

Thảm CL

CL602A

200.000đ (m2) 210.000đ (m2)

Thảm hoa



5

Thảm đầu T

T22/ T32/ T52/ T62

165.000đ (m2)

6

Thảm đầu JZ

JZ26/ JZ36/ JZ50/ JZ55 180.000đ (m2)

175.000đ (m2)

Thảm hoa

165.000đ (m2)



7

Thảm đầu BG

BG26/ BG36/ BG50/ BG55

8

Thảm đầu QD

QD26/ QD36/ QD50/ QD55

Thảm hoa

165.000đ (m2)



9

Đầu C

C2/ C3/ C4/ C6/ C7/CA

10

Đầu DK

DK-01, ………..,DK-04

55.000đ/ tấm

Thảm tấm kẻ 

hoa 

50*50



11

Thảm tấm 1 

màu 

50*50

Đầu J và Bsd 

Bsd_J 01,…….., 08

45.000đ/ tấm

Thảm tấm 

50*50
Đầu X

X01/X02/X05/X09

50.000đ/tấm



12

Thảm xù 1 màu Đầu PT

PT02/ PT03/ PT04/ PT05/ PT06/ PT07/ PT08/ PT09

 190.000đ (m2) 215.000đ (m2)

13

Thảm hoa văn Đầu RP

00548/1769/669

 300.000đ (m2) 325.000đ (m2)

Chú ý:  

-         Giá trên chưa bao gồm VAT

-         Giá trên chưa bao gồm chi phí vận chuyển và công trải thảm.

-   Thanh toán ngay sau khi gọi hàng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản


